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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Hàm số 𝑦 = 𝑥3 + 6𝑥2 − 15𝑥 − 4 nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. (−5; 1) B. (1;+∞) C. (−1; 5) D. (−∞;−5)

Câu 2. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho mặt phẳng (𝑃 ) : 6𝑥 + 5𝑦 + 9𝑧 − 23 = 0. Vectơ nào dưới đây là một vectơ 

pháp tuyến của (𝑃 )?

A. 𝑛⃗ = (6; 5;−23) B. 𝑛⃗ = (6; 5; 9) C. 𝑛⃗ = (6;−5; 9) D. 𝑛⃗ = (5; 6; 9)

Câu 3. Khảo sát điểm kiểm tra môn Toán của 34 học sinh, kết quả ghi ở bảng sau.

Điểm [5; 6) [6; 7) [7; 8) [8; 9) [9; 10)
Tần số 4 10 11 5 4

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên gần nhất với giá trị nào?

A. 8, 1 B. 5 C. 1, 65 D. 6, 45

Câu 4. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho mặt cầu (𝑆) : 𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 − 2𝑥 − 4𝑦 − 6𝑧 − 11 = 0. Bán kính của (𝑆) 
bằng:

A. 5 B. 25 C. 6 D. 
√
14

Câu 5. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho 𝐴(−4;−1; 3), 𝐵(3; 6;−11). Điểm 𝑀  thuộc đoạn 𝐴𝐵 và 𝐴𝑀 : 𝑀𝐵 = 4 :
3. Tọa độ 𝑀  là

A. 𝑀(3; 6;−11) B. 𝑀(0; 3;−5) C. 𝑀(−3; 0; 1) D. 𝑀(−1; 2;−3)

Câu 6. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho đường thẳng 𝑑 : 𝑥 − 2
−3

= 𝑦 − 1
−1

= 𝑧 − 1
−3

. Vectơ nào sau đây KHÔNG phải 

là vectơ chỉ phương của 𝑑?

A. (3; 1; 3) B. (−3;−1;−3) C. (−3; 1;−3) D. (−9;−3;−9)

Câu 7. Một mẫu số liệu ghép nhóm có độ lệch chuẩn bằng 12. Phương sai của mẫu bằng

A. 6 B. 24 C. 12 D. 144

Câu 8. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, khoảng cách giữa hai mặt phẳng 𝑧 = 2 và 𝑧 = 9 bằng

A. 11 B. 14 C. 9 D. 7

Câu 9. Cho hàm số 𝑓(𝑥) = 12(3𝑥 + 5)3. Biết 𝐹(𝑥) = (3𝑥 + 5)4 +𝐶 là một nguyên hàm của 𝑓(𝑥) và 𝐹(−2) =
8. Giá trị của 𝐶 bằng:

A. 9 B. 7 C. 8 D. 20
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Câu 10. Hàm số 𝑓(𝑥) = 𝑥2 − 5𝑥 + 6
𝑥 − 2

 xác định với 𝑥 ≠ 2. Giá trị cần gán cho 𝑓(2) để hàm liên tục tại điểm 

ấy là

A. 1 B. 2 C. −1 D. 0

Câu 11. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho ba điểm 𝐴(3; 0;−1), 𝐵(1;−2;−2) và 𝐶(5;−1;−3). Góc giữa hai vectơ 

𝐴𝐵 và 𝐶𝐴 bằng:

A. 150∘ B. 45∘ C. 30∘ D. 90∘

Câu 12. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho đường thẳng 𝑑 đi qua điểm 𝐴(4;−4; 5) và có vectơ chỉ phương 𝑢⃗ =
(3; 3; 1). Phương trình tham số của 𝑑 là:

A. {
𝑥=4+3𝑡
𝑦=−4+3𝑡
𝑧=5+𝑡

B. {
𝑥=4−3𝑡
𝑦=−4+3𝑡
𝑧=5+𝑡

C. {
𝑥=−4+3𝑡
𝑦=4+3𝑡
𝑧=−5+𝑡

D. {
𝑥=3+4𝑡
𝑦=3−4𝑡
𝑧=1+5𝑡

PHẦN II. ĐÚNG/SAI

Câu 13. Khảo sát điểm kiểm tra môn Toán của 42 học sinh, kết quả ghi ở bảng sau.

Điểm [5; 6) [6; 7) [7; 8) [8; 9) [9; 10)
Tần số 13 6 6 9 8

a) Độ lệch chuẩn bằng bình phương của phương sai.

b) Khoảng biến thiên luôn không nhỏ hơn khoảng tứ phân vị.

c) Phương sai xấp xỉ 1, 53.
d) Độ lệch chuẩn xấp xỉ 1, 53 điểm.

Câu 14. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) = −𝑥3 − 3𝑥2 − 2𝑥 + 1 có đồ thị (𝐶).
a) 𝑓″(−1) = 0.
b) (𝐶) nhận đường thẳng 𝑥 = −1 làm trục đối xứng.

c) Hàm số 𝑔(𝑥) = 𝑓(𝑥 − 1) − 1 là hàm số lẻ.

d) (𝐶) có hai điểm cực trị và tâm đối xứng của (𝐶) là trung điểm của đoạn thẳng nối hai điểm cực trị đó.
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Câu 15. Hình vẽ là đồ thị của hàm số bậc ba 𝑦 = 𝑓(𝑥). Hai điểm cực trị của đồ thị được đánh dấu là 𝐴(−1;−3) 
và 𝐵(1; 5).
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a) Hàm số nghịch biến trên khoảng (−1; 1).
b) Điểm cực tiểu của đồ thị là điểm 𝐵.

c) Giá trị cực tiểu của hàm số bằng −3.
d) Phương trình 𝑓(𝑥) = 5 có đúng 2 nghiệm thực.

Câu 16. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hai vectơ 𝑢⃗ = (−4;−4;−2) và 𝑣 ⃗ = (−2; 0;−2).
a) 𝑢⃗ · 𝑣 ⃗ = 8.
b) | 𝑢⃗| = 6.
c) | 𝑣|⃗2 = 8.
d) Góc giữa hai vectơ 𝑢⃗ và 𝑣 ⃗là góc tù.

PHẦN III. TRẢ LỜI NGẮN

Câu 17. Một hệ thu hồi dung môi theo dõi lưu lượng dung môi trong khoảng thời gian 𝑡 ∈ [0; 10] (phút). Đồng 

hồ tại chỗ chỉ lưu lượng theo công thức 𝑞đo(𝑡) =
12
5
𝑡2 − 132

5
𝑡 + 1389

10
 (lít/phút), nhưng đồng hồ bị lệch tuyến 

tính: 𝑞đo = 𝑎 𝑞thật + 𝑏 với 𝑎 > 0 hai hằng số 𝑎, 𝑏 chưa biết. Hai dữ kiện hiệu chuẩn: tại thời điểm 𝑡0 = 3 phút, 

thiết bị chuẩn đo được lưu lượng thật là 33 lít/phút; và tổng thể tích dung môi thật chảy qua trong cả khoảng 

[0; 10] là 353, 33 lít (do bể chuẩn cân đo). Hỏi thể tích dung môi thật chảy qua trong khoảng [5; 8] bằng bao 
nhiêu lít?

Câu 18. Tính lim
𝑥→+∞

(
√
𝑥2 + 12𝑥 − 𝑥).

Câu 19. Từ các chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6, người ta lập các số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau. Trong đó 

có bao nhiêu số lớn hơn 200?
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Câu 20. Một kho lạnh nhiều tầng cần lắp một vách ngăn phẳng thuộc họ (𝜋𝑘): 4𝑦 − 𝑧 = 𝑘, trong đó 𝑘 chỉ nhận 

giá trị nguyên thoả 17 ≤ 𝑘 ≤ 80 (toạ độ theo cm). Ba đầu đo của cụm ghi nhiệt tầng dưới phải nằm hẳn về 

phía 4𝑦 − 𝑧 < 𝑘, còn ba đầu đo của cụm ghi nhiệt tầng trên phải nằm hẳn về phía 4𝑦 − 𝑧 > 𝑘.

Điểm của cụm ghi nhiệt tầng dưới 𝑥 𝑦 𝑧
𝑃1 24 4 0
𝑃2 10 4 28
𝑃3 0 2 36

Điểm của cụm ghi nhiệt tầng trên 𝑥 𝑦 𝑧
𝑄1 32 25 6
𝑄2 0 34 22
𝑄3 0 25 24

Các số trên đã làm tròn: toạ độ của cụm ghi nhiệt tầng dưới làm tròn đến bội gần nhất của 2, 2, 4 theo ba trục 

𝑥, 𝑦, 𝑧 của cụm ghi nhiệt tầng trên là 4, 1, 1. Toạ độ thật của một đầu đo có thể là bất kì giá trị làm tròn ra số 
đã ghi. Yêu cầu an toàn: với mọi bộ toạ độ thật có thể, khoảng cách từ mỗi đầu đo tới vách ngăn phải ít nhất 

𝜌 = 4, 7 cm. Trong các nấc 𝑘 thoả yêu cầu ấy, chọn nấc làm khoảng cách nhỏ nhất trong hai cụm lớn nhất 
có thể. Hỏi nấc 𝑘 được chọn là bao nhiêu? (trả lời kèm dấu).

Câu 21. Cho hình hộp chữ nhật 𝐴𝐵𝐶𝐷.𝐴′𝐵′𝐶′𝐷′ (như hình vẽ) có 𝐴𝐵 = 5, 𝐴𝐷 = 2, 𝐴𝐴′ = 8. Tính 𝐴𝐶′2.
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Câu 22. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hai đường thẳng 𝑑1 : {
𝑥=𝑡
𝑦=2
𝑧=4+𝑡

 và 𝑑2 : {
𝑥=−1−𝑠
𝑦=3
𝑧=−4+𝑠

. Tính côsin của góc giữa 

hai đường thẳng 𝑑1 và 𝑑2.
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